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1 K24-CB01 Thông Thị Hồng Ân 27/02/1985 Nữ Bình Thuận 3 2 1 6 8.8 Đạt

2 K24-CB02 Bờ Đam Đờn 15/03/1983 Nam Bình Thuận 2.75 2 1 5.8 6.5 Đạt

3 K24-CB03 Trần Thị Phương Hà 17/08/1969 Nữ Bình Thuận 2 2.5 1.5 6 7.7 Đạt

4 K24-CB04 Ung Thị Thanh Hạ 19/06/1997 Nữ Bình Thuận 2.25 3.25 2.25 7.8 9.3 Đạt

5 K24-CB05 Lê Khắc Hòa 09/08/1995 Nam Bình Thuận 2 1.75 1.5 5.3 5.8 Đạt

6 K24-CB06 Phạm Thị Mỹ Lệ 10/11/1993 Nữ Bình Thuận 2.75 2.25 1.5 6.5 6.8 Đạt

7 K24-CB07 Hoàng Thị Phương Linh 06/12/1972 Nữ Quảng Bình 2.5 2 1.25 5.8 5.3 Đạt

8 K24-CB08 Nguyễn Trúc Linh 08/09/1980 Nam Bình Thuận 2 2.25 1.5 5.8 5.7 Đạt
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9 K24-CB09 Lê Thị Mỹ Loan 28/12/1975 Nữ Bình Thuận 2.25 2.75 1.5 6.5 5.3 Đạt

10 K24-CB10 Nguyễn Thị Quỳnh Long 20/09/1988 Nữ Bình Thuận 2.5 2 1.5 6 7.8 Đạt

11 K24-CB11 Phạm Thị Yến Ly 15/10/1984 Nữ Bình Thuận 2.5 2 1.5 6 5.5 Đạt

12 K24-CB12 Võ Thị Ngọc Nữ 01/07/1984 Nữ Bình Thuận 3 2 1.5 6.5 5 Đạt

13 K24-CB13 Nguyễn Thị Kim Nguyên 03/05/1986 Nữ Bình Thuận 3 3.5 2.25 8.8 8.3 Đạt

14 K24-CB14 Lê Minh Phước 28/10/1989 Nam Bình Thuận 2.75 1.5 1 5.3 9.2 Đạt

15 K24-CB15 Châu Quỳnh Ngọc Quyên 03/06/2001 Nữ Bình Thuận 3.5 2.25 2.5 8.3 9.2 Đạt

16 K24-CB16 Đoàn Thanh Tân 02/03/1964 Nam Bình Thuận 2.75 1.5 1.5 5.8 9.3 Đạt

17 K24-CB17 Lê Duy Tân 24/04/1986 Nam Bình Thuận 2.75 3.25 1.5 7.5 8.8 Đạt

18 K24-CB18 Nguyễn Quang Tân 25/03/1990 Nam Bình Thuận 2.75 2.25 1 6 8.7 Đạt

19 K24-CB19 Nguyễn Văn Tấn 20/10/1968 Nam Bình Thuận 0 0 Không đạt Vắng thi

20 K24-CB20 Nguyễn Thanh Tùng 12/07/1986 Nam Bình Thuận 2.5 2 1.25 5.8 6.3 Đạt
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21 K24-CB21 Phan Ngọc Thuận 03/02/1976 Nam Bình Thuận 2.75 2.5 1 6.3 8.3 Đạt

22 K24-CB22 Huỳnh Thanh Trí 02/11/1981 Nam Bình Thuận 2.75 2.75 1.25 6.8 6.8 Đạt

23 K24-CB23 Huỳnh Thùy Trinh 02/04/1971 Nữ Bình Thuận 2.75 2 1 5.8 5.7 Đạt

24 K24-CB24 Phan Văn Trúc 30/10/1986 Nam Bình Thuận 2.75 1.5 1 5.3 5 Đạt

25 K24-CB25 Đặng Trung 12/02/1982 Nam Bình Thuận 2.5 3.25 2 7.8 8.3 Đạt

26 K24-CB26 Phan Tấn Trung 10/08/1963 Nam Bình Thuận 2.5 2 1 5.5 5.7 Đạt

27 K24-CB27 Nguyễn Đặng Hoàng Vũ 03/12/1990 Nam Bình Thuận 2.5 3 2.25 7.8 8 Đạt

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 27

Tổng số thí sinh có dự thi: 26

Tổng số thí sinh vắng thi: 1

Tổng số thí sinh thi đạt: 26

Tổng số thí sinh thi hỏng: 1

96.30%

3.70%Tỷ lệ phần trăm thí sinh (%) không đạt:

Tỷ lệ phần trăm (%) thí sinh đạt:

Danh sách này có 27 thí sinh.


